
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH SA
Sạp T28, T29A, P29 và P38B chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thực Phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 

4, xã Xuân Thới Đông
Hóc Môn Bán buôn thịt heo NÔNG NGHIỆP

2 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ MÉ
Sạp F27 chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm 

Hóc Môn, ấp 23, xã Xuân Thới Đông
Hóc Môn Bán buôn: rau, củ, quả NÔNG NGHIỆP

3 HỘ KINH DOANH TÀI ÚT 93/96 Bạch Vân, Phường 5 5 Mua bán thịt heo, lòng heo NÔNG NGHIỆP

4
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN HỒNG 

MINH QUAN
Số 15 Đào Tấn, Phường 5 5 Bán hải sản NÔNG NGHIỆP

5
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

VEEHUG
25 Lê Thị Hà, Ấp 15, xã Tân Xuân Hóc Môn Sản xuất các loại bánh từ bột CÔNG THƯƠNG

6
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU RICH FOOD MẠNH NGUYỄN
4/33C Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì Hóc Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Đồ uống, 
bánh, kẹo)

CÔNG THƯƠNG

7 CO.OPSMILE 14 NGUYỄN CỬU VÂN 14 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17 Bình Thạnh
KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN 

(BÁNH, KẸO, NƯỚC GIẢI KHÁT, BIA…)
CÔNG THƯƠNG

8 CO.OPSMILE 29 VŨ HUY TẤN Số 29 Vũ Huy Tấn, Phường 3 Bình Thạnh
KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN 

(BÁNH, KẸO, NƯỚC GIẢI KHÁT, BIA…)
CÔNG THƯƠNG

9 CO.OPSMILE 125 Bùi Đình Túy 125/47-125/49 Bùi Đình Túy, Phường 24 Bình Thạnh
KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN 

(BÁNH, KẸO, NƯỚC GIẢI KHÁT, BIA…)
CÔNG THƯƠNG

10
HỘ KINH DOANH BÚN LÁ HOA 

TRANG
104/3 TA10, Tổ 2, Khu phố 3, phường Thới 

An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
12 Sản xuất và kinh doanh bún tươi CÔNG THƯƠNG

11 HỘ KINH DOANH KBHONEY
134 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, quận Tân 

Bình
Tân Bình Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CÔNG THƯƠNG

12 HỘ KINH DOANH TRÍ XUÂN Số 15 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5 5 Bán thịt bò tươi, thịt trau tươi NÔNG NGHIỆP

13 HỘ KINH DOANH THỰC QUYÊN 91 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5 5 Bán thịt heo NÔNG NGHIỆP

14
CÔNG TY TNHH XNK VÀ TM GUJJU 

VIỆT NAM

177 đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
Quận 1 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CÔNG THƯƠNG

15

ĐỊA DIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MTV BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP - CO.OPSMILE 1A1 KDC 

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

1A1 KDC Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Quận 1 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CÔNG THƯƠNG

16
HỘ KINH DOANH ĐIỀN THỊ THANH 

LAN
Sạp 160- 161- 162 khu B, chợ Đa Kao, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Quận 1 Kinh doanh thịt heo NÔNG NGHIỆP

17
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CÁ HẤP 

PHƯỚC THỌ
48 Đường số 1, Khu dân cư Bến Lức, Phường 

7
8 Mua bán cá hấp NÔNG NGHIỆP

18
CO.OPSMILE CHỢ NGUYỄN VĂN 

TRỖI
Quầy 1, Khu A Chợ Nguyễn Văn Trỗi, đường 

Lê Văn Sỹ, Phường 13
Quận 3

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, 
nước giải khát, bia)

CÔNG THƯƠNG

19 CO.OPSMILE 656 QUANG TRUNG 656/66 Quang Trung, Phường 11
Quận Gò 

Vấp
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia)
CÔNG THƯƠNG

20 CO.OPSMILE CƯ XÁ ĐÔ THÀNH
Số 67 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Phường 

04
Quận 3

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, 
nước giải khát, bia)

CÔNG THƯƠNG

21
HỘ KINH DOANH THÁI THỊ KIỀU 

LOAN
số 287/60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 Quận 3 Bán lẻ cá NÔNG NGHIỆP

22 HỘ KINH DOANH KHÁNH HIỀN số 287/73 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 Quận 3 Bán lẻ thịt, cá NÔNG NGHIỆP

23 HỘ KINH DOANH CHUNG TÔM KHÔ số 287/58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 Quận 3 Bán lẻ tôm khô NÔNG NGHIỆP

24
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TUẤN 

1998
371/8 Thống Nhất, Phường 16

quận Gò 
Vấp

Bán cá NÔNG NGHIỆP

25 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TỴ
Sạp E6-8, Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức, 
số 141 Quốc lộ 1A, khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức
Tam Bình Mua bán trái cây NÔNG NGHIỆP

26 HỘ KINH DOANH TRẦN MỸ HƯNG
O1-07 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, 

thành phố Thủ Đức
Tam Bình Kinh doanh rau, củ, quả NÔNG NGHIỆP

27 HỘ KINH DOANH KIÊN NHUNG
M2-03, M2-05, M2-06, N1-11 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 

1A, phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức
Tam Bình Kinh doanh rau, củ, quả NÔNG NGHIỆP

28 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ CHÍN
F2-05, F2-07, H1-04, M2-4 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Tam Bình Kinh doanh rau, củ, quả NÔNG NGHIỆP

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



29 HỘ KINH DOANH NGÂN TRANG
A6-7, E6-9, E6-10 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, phường 
Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Tam Bình Bán buôn trái cây NÔNG NGHIỆP

30 HỘ KINH DOANH BẾP CÔ QUỆ
Số 179 đường Đặng Văn Bi, Phường Trường 

Thọ, Thành phố Thủ Đức
Trường Thọ Sản xuất các loại bánh từ bột CÔNG THƯƠNG

31 HỘ KINH DOANH NGỌC TUYỀN A30/5 ẤP 1, XÃ BÌNH HƯNG
Huyện Bình 

Chánh
Bán lẻ: thịt gia súc, gia cầm làm sẵn, thủy hải sản 

đông lạnh
NÔNG NGHIỆP

32
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TRƯỜNG 

THỌ
48/13 Trương Phước Phan, khu phố 18, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Bình Tân Sản xuất mứt CÔNG THƯƠNG

33 HỘ KINH DOANH BÙI NHƯ THỂ
69 Bùi Dương Lịch, khu phố 1, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Bình Tân Sản xuất các loại bánh, hủ tiếu CÔNG THƯƠNG

34
CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ XNK 

NGHĨA ANH
29A Bình Phú, Phường 10, Quận 6 6 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (đường) CÔNG THƯƠNG

35 HỘ KINH DOANH DONUTS NGA 6 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6 6 Sản xuất các loại bánh từ bột CÔNG THƯƠNG

36
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỰC 

PHẨM THIÊN PHÚC
29/4A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân 

Bình
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bún tươi sấy 
khô, phở tươi sấy khô, miến khô, bánh tráng, tắc xí 

muội, chanh muối, tắc muối, đá me hạt mềm
CÔNG THƯƠNG

37 HỘ KINH DOANH NGỌC HẠNH Số 13 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5 5
Mua bán hải sản tươi sống, thịt bò tươi, thịt trâu 

tươi
NÔNG NGHIỆP

38 HỘ KINH DOANH HẢI THẮNG Số 93/175 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5 5
Mua bán thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá mực, 

sò, ốc…)
NÔNG NGHIỆP

39 HỘ KINH DOANH XUÂN HẠNH 88 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5 5 Bán thịt bò NÔNG NGHIỆP

40
CO.OPSMILE 52 NGUYỄN VĂN 

ĐỪNG
52 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5 5

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, 
nước giải khát, bia…)

CÔNG THƯƠNG


